
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

HỌ VÀ TÊN TÊN NGÀY SINH NAM NỮ KHU VỰC KV NGÀNH HỌC
Nguyễn Hữu An An 20.09.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Thị Kiều Anh Anh 19.05.1993 x KV1 Cơ điện tử
Trần Tuấn Anh Anh 15.03.1993 x KV2NT KTDN
Đỗ Quỳnh Anh Anh 19.05.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Vương Thị Anh Anh 19.09.1993 x KV2NT KTDN
Trần Minh Anh Anh 29.06.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Nguyễn Thế Anh Anh 17.02.1993 x KV2NT CN ô tô
Dương Tuấn Anh Anh 17.04.1992 x KV2NT KTDN
Nguyễn Đức Anh Anh 17.02.1993 x KV2 Lập trình máy tính
Lê Tuấn Anh Anh 03.09.1993 x KV1 CNTT
Nguyễn Hiền Anh Anh 04.11.1993 x KV2NT Công nghệ ô tô
Lê Hoàng Anh Anh 27.09.1992 x KV2NT Tin học VP
Hồ Sỹ Nguyên Anh Anh 29.08.1991 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Thị Lan Anh Anh 25.08.1993 x KV1 Cơ điện tử
Bùi Phú Anh Anh 24.06.1993 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Trần Tuấn Anh Anh 07.12.1993 x KV1 ĐTVT
Nguyễn Chí Anh Anh 22.12.1993 x KV2 ĐTVT
Trương Nhật Anh Anh 21.08.1992 x KV1 Thiết kế đồ họa
Nguyễn Ngọc Ánh Ánh 08.07.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Nguyễn Phú Bảo Bảo 17.08.1993 x KV2NT KTDN
Lê Quốc Biên Biên 10.12.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Dương Văn Biển Biển 14.12.1993 x KV2NT Tin học VP
Nguyễn Thị Bình Bình 04.01.1992 x KV2 Cơ điện tử
Lê Đức Bình Bình 13.07.1993 x KV2NT Quản trị mạng
Tô Minh Cẩn Cẩn 22.11.1992 x KV2NT KTDN
Tào Văn Cảnh Cảnh 19.07.1992 x KV2 ĐTVT
Bùi Văn Cảnh Cảnh 09.12.1992 x KV2NT CN ô tô
Trương Văn Cao Cao 04.01.1993 x KV2 Cơ điện tử
Nguyễn Thị Chanh Chanh 20.02.1993 x KV2 Cơ điện tử
Nguyễn Bảo Châu Châu 06.11.1993 x KV2 Điện DD-CN
Phạm Kim Chi Chi 29.05.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Như Chiến Chiến 18.01.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Lê Ngọc Chiến Chiến 02.06.1993 x KV2NT Quản trị mạng
Nguyễn Viết Chiến Chiến 09.06.1992 x KV2NT Lập trình máy tính
Vũ Văn Chiến Chiến 27.09.1993 x KV2NT ĐTVT
Phạm Mỹ Chinh Chinh 28.08.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Thị Thúy Chinh Chinh 16.11.1993 x KV2NT Công nghệ ô tô
Tạ Công Chính Chính 09.11.1993 x KV2 ĐTVT
Mai Thanh Chính Chính 18.08.1993 x KV2NT KTDN
Vũ Hoàng Chung Chung 18.04.1993 x KV2NT Quản trị mạng
Lê Thị Chuyên Chuyên 21.07.1992 x KV1 CN ô tô
Nguyễn Trí Công Công 18.03.1993 x KV1 Lập trình máy tính
Nguyễn Tiến Công Công 20.07.1993 x KV1 Thiết kế đồ họa
Phạm Minh Công Công 02.07.1993 x KV2 KTDN
Nguyễn Tiến Công Công 13.07.1990 x KV2NT Chế tạo máy
Lê Văn Cương Cương 06.12.1992 x KV2NT CN ô tô
Vũ Ngọc Cường Cường 10.10.1989 x KV2NT KTDN
Lê Văn Cường Cường 17.11.1993 x KV2 quản trị mạng
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Vũ Thành Đại Đại 12.11.1993 x KV2NT KT Hàn
Lê Quốc Dân Dân 22.09.1984 x KV1 Thiết kế đồ họa
Nguyễn Hữu Đăng Đăng 02.11.1993 x KV1 KTDN
Phạm Thị Đào Đào 08.11.1992 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Trần Văn Đạt Đạt 22.08.1993 x KV2NT Công nghệ ô tô
Nguyễn Thành Đạt Đạt 29.09.1992 x KV3 KTDN
Nguyễn Phát Đạt Đạt 09.11.1993 x KV2 KTDN
Nguyễn Xuân Đạt Đạt 11.11.1992 x KV3 Điện DD-CN
Lưu Mạnh Đạt Đạt 09.10.1992 x KV2NT Cơ điện tử
Lê Tiến Đạt Đạt 04.08.1991 x KV2 quản trị mạng
Nguyễn Quốc Đạt Đạt 25.09.1992 x KV3 Lập trình máy tính
Nguyễn Xuân Điển Điển 02.08.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Phạm Văn Định Định 21.12.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Đỗ Thanh Doan Doan 10.03.1993 x KV3 KTDN
Phan Văn Đoàn Đoàn 07.05.1993 x KV2 KTDN
Nguyễn Việt Đoàn Đoàn 13.06.1993 x KV3 CNTT
Phạm Đình Đông Đông 19.12.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Lê Đình Dư Dư 09.06.1993 x KV2
Phạm Văn Duẩn Duẩn 18.07.1993 x KV3 Lập trình máy tính
Đinh Mạnh Đức Đức 14.03.1993 x KV3 Quản trị mạng
Cao Văn Đức Đức 24.07.1993 x KV2NT
Thái Ngô Đức Đức 28.09.1993 x KV2NT Công nghệ ô tô
Phạm Minh Đức Đức 15.11.1990 x KV2NT Lập trình máy tính
Nguyễn Văn Đức Đức 25.07.1993 x KV3 Công nghệ ô tô
Đào Công Đức Đức 29.01.1993 x KV3 Công nghệ ô tô
Tạ Công Đức Đức 06.06.1993 x KV3 Quản trị mạng
Vương Thị Thanh Dung Dung 15.07.1993 x KV3 Quản trị mạng
Dương Thị Phương Dung Dung 26.10.1992 x KV2 Cắt gọt kim loại
Đỗ Thị Dung Dung 25.04.1993 x KV3 Lập trình máy tính
Nguyễn Văn Dũng Dũng 01.06.1992 x KV3 KTDN
Trần Quốc Dũng Dũng 08.02.1992 x KV3 Quản trị mạng
Nguyễn Việt Dũng Dũng 02.08.1993 x KV3 Lập trình máy tính
Nguyễn Tiến Dũng Dũng 20.03.1993 x KV3 KTDN
Nguyễn Anh Dũng Dũng 04.10.1991 x KV3 Lập trình máy tính
Nguyễn Anh Dũng Dũng 10.06.1993 x KV2 Công nghệ ô tô
Phạm Tiến Dũng Dũng 31.05.1993 x KV3 Thiết kế đồ họa
Đỗ Đức Dũng Dũng 19.05.1993 x KV3 Thiết kế đồ họa
Bùi Quốc Dũng Dũng 01.06.1991 x KV3 Công nghệ ô tô
Cao Văn Dũng Dũng 09.09.1993 x KV3 Tin học văn phòng
Mai Anh Dũng Dũng 09.11.1988 x KV3 Quản trị mạng
Lưu Văn Dương Dương 21.04.1993 x KV2 KTDN
Nguyễn Hoàng Dương Dương 20.11.1993 x KV3 Quản trị mạng
Nguyễn Đức Dương Dương 25.11.1993 x KV3 KTDN
Tạ Thị Ánh Dương Dương 01.04.1993 x KV2 CN ô tô
Nguyễn Kim Dương Dương 01.11.1993 x KV3 Tin học VP
Nguyễn Văn Duy Duy 05.02.1992 x KV3 KTDN
Bùi Trung Duy Duy 20.04.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Đồng Duy Duy 02.08.1988 x KV2NT Điện DD-CN
Vũ Văn Duy Duy 16.01.1991 x KV2 Điện DD-CN
Phạm Thị Duyên Duyên 17.11.1993 x KV2 CN ô tô
Nguyễn Mai Duyên Duyên 29.10.1993 x KV2 Cơ điện tử
Nguyễn Hữu Giang Giang 13.10.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Hoàng Giang Giang 29.10.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Ngọc Giang Giang 03.04.1993 x KV3 Cơ điện tử
Đặng Thị Quỳnh Giao Giao 07.08.1992 x KV3 CN ô tô
Lê Viết Giáp Giáp 05.11.1993 x KV3 Quản trị mạng
Lê Hồng Hà Hà 08.10.1993 x KV3 Tin học VP
Hoàng Mạnh Hà Hà 09.12.1993 x KV3 Tin học VP
Phạm Thị Thu Hà Hà 12.11.1991 x KV2 KTDN



Nguyễn Đức Hải Hải 15.04.1992 x KV3 Quản trị mạng
Trịnh Quang Hải Hải 20.05.1993 x KV2 Chế tạo máy
Nguyễn Tứ Hải Hải 21.02.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Viết Hải Hải 20.02.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Vũ Đàm Thanh Hải Hải 24.06.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Từ Thị Hằng Hằng 30.12.1993 x KV2 thiết kế đồ họa
Trần Thị Hằng Hằng 28.07.1993 x KV3 thiết kế đồ họa
Nguyễn Tiến Hanh Hanh 20.12.1992 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Hạnh 22.01.1993 x KV3 thiết kế đồ họa
Lương Thị Hồng Hạnh Hạnh 08.07.1991 x KV3 thiết kế đồ họa
Bùi Công Hậu Hậu 04.10.1993 x KV3 CNTT
Hà Minh Hiền Hiền 07.04.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Ngọc Hiền Hiền 29.05.1993 x KV3 KTDN
Nguyễn Thị Thu Hiền Hiền 20.06.1993 x KV2NT KTDN
Lục Xuân Hiển Hiển 16.06.1993 x KV2 CN ô tô
Nguyễn Ngọc Hiển Hiển 12.11.1993 x KV3 KTDN
Phạm Văn Hiển Hiển 18.10.1992 x KV2 Tin học VP
Đặng Vũ Hiệp Hiệp 22.11.1993 x KV3 KTDN
Ngô Văn Hiệp Hiệp 14.11.1990 x KV3 KTDN
Phùng Vă Hiệp Hiệp 14.04.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Lê Huy Hiệp Hiệp 14.02.1992 x KV3 CN ô tô
Lê Hoàng Hiệp Hiệp 17.03.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Nguyễn Tiến Hiệp Hiệp 25.05.1993 x KV3 ĐTVT
Nguyễn Ngọc Hiệp Hiệp 22.06.1993 x KV2NT CN ô tô
Nhâm Trọng Hiệp Hiệp 23.07.1993 x KV3 Tin học VP
Phạm Xuân Hiếu Hiếu 27.01.1991 x KV2 Điện DD-CN
Phạm Văn HIếu HIếu 05.04.1992 x KV3 Tin học VP
Nguyễn Minh Hiếu Hiếu 25.08.1992 x KV3 CNTT
Nguyễn Văn Trung Hiếu Hiếu 07.06.1993 x KV3 KTDN
Nguyễn Hữu Hiểu Hiểu 15.08.1993 x KV2NT KTDN
Đào Ngọc Hoa Hoa 16.12.1993 x KV2NT
Bùi Trọng Hóa Hóa 05.05.1992 x KV2 Tin học VP
Nghiêm Quang Hòa Hòa 20.03.1993 x KV3 KTDN
Phan Đăng Hòa Hòa 02.10.1992 x KV2NT KTDN
Lê Quang Hòa Hòa 05.03.1991 x KV3 Quản trị mạng
Đặng Thanh Hoạch Hoạch 08.02.1993 x KV3 KTDN
Đinh Thị Hoài Hoài 13.06.1993 x KV3 KTDN
Nguyễn Duy Hoan Hoan 16.09.1992 x KV2 Tin học VP
Hoàng Quốc Hoàn Hoàn 05.09.1992 x KV2 KTDN
Vũ Trọng Hoàng Hoàng 08.11.1992 x KV3 ĐTVT
Nguyễn Văn Hoàng Hoàng 06.07.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Trần Minh Hoàng Hoàng 03.12.1993 x KV2 CN ô tô
Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 11.01.1993 x KV3 ĐTVT
Nguyễn Thái Hoàng Hoàng 31.07.1993 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Đoàn Minh Hoàng Hoàng 05.12.1987 x KV3 quản trị mạng
Vũ Đình Hoàng Hoàng 19.03.1993 x KV3 KTDN
Lê Sỹ Học Học 16.03.1993 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Nguyễn Thị Hồng Hồng 01.11.1993 x KV3 CN ô tô
Hoàng Văn Huân Huân 05.08.1992 x KV3 ĐTVT
Nguyễn Thị Huế Huế 21.02.1993 x KV2 kĩ thuật Hàn
Nguyễn Như Huệ Huệ 06.05.1993 x KV3 ĐTVT
Nguyễn Thị Huệ Huệ 20.08.1992 x KV3 KTDN
Nguyễn Đức Hùng Hùng 10.10.1992 x KV1 Điện DD-CN
Triệu Văn Hùng Hùng 16.11.1993 x KV3 KTDN
Cao Mạnh Hùng Hùng 09.10.1993 x KV3 Tin học VP
Lê Doãn Hùng Hùng 24.11.1993 x KV2 Tin học VP
Nguyễn Văn Hùng Hùng 14.08.1993 x KV3 Quản trị mạng
Văn Đình Hùng Hùng 09.08.1993 x KV2NT CNTT
Nguyễn Công Hùng Hùng 17.05.1993 x KV3 CN ô tô



Phạm Quốc Hưng Hưng 27.02.1992 x KV3 Thiết kế đồ họa
Lê Việt Hưng Hưng 20.07.1988 x KV3 Thiết kế đồ họa
Đinh Việt Hưng Hưng 21.09.1993 x KV2NT CNTT
Nguyễn Trung Hưng Hưng 29.09.1993 x KV1 CN ô tô
Nguyễn Duy Hưng Hưng 10.11.1992 x KV2 Điện DD-CN
Đào Đình Hưng Hưng 12.06.1993 x KV2 Quản trị mạng
Nguyễn Thị Hương Hương 26.06.1993 x KV2 KTDN
Trần Lan Hương Hương 24.05.1993 x KV2 KT Hàn
Đặng Thu Hương Hương 08.06.1993 x KV2 CN ô tô
Nguyễn Thu Hường Hường 08.04.1992 x KV3 CNTT
Nguyễn Văn Huy Huy 23.07.1993 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Nguyễn Văn Huy Huy 17.07.1992 x KV2NT KTDN
Nguyễn Đức Huy Huy 25.09.1993 x KV3 CN ô tô
Nguyễn Quang Huy Huy 20.09.1993 x KV3 Thiết kế đồ họa
Doãn Văn Huy Huy 12.08.1992 x KV2NT CNTT
Lý Quốc Huy Huy 31.12.1993 x KV3 Điện DD-CN
Trịnh Quang Huy Huy 27.07.1992 x KV3 Điện DD-CN
Bùi Hoàng Huy Huy 24.03.1993 x KV3 KTDN
Vũ Văn Huy Huy 18.09.1993 x KV2NT CNTT
Nguyễn Thị Huyền Huyền 18.01.1992 x KV3 Điện DD-CN
Lê Thị Thanh Huyền Huyền 04.09.1993 x KV2NT Lập trình máy tính
Trần Thị Thương Huyền Huyền 23.08.1992 x KV2 Điện DD-CN
Nguyễn Ngọc Khải Khải 19.02.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Trần Mạnh Khanh Khanh 22.03.1993 x KV2 Quản trị mạng
Nguyễn Thị Khánh Khánh 26.05.1993 x KV2NT KTDN
Phạm Duy Khánh Khánh 22.08.1993 x KV3 Điện DD-CN
Phạm Duy Khánh Khánh 08.05.1993 x KV3 KTDN
Phạm Huy Khoản Khoản 07.10.1993 x KV3 CN ô tô
Nguyễn Ngọc Khôi Khôi 31.05.1993 x KV2NT KTDN
Trần Trung Kiên Kiên 03.12.1993 x KV3 ĐTVT
Nguyễn Chí Kiên Kiên 29.08.1993 x KV2NT KTDN
Lê Trung Kiên Kiên 08.10.1992 x KV2 KTDN
Nguyễn Thành Kiên Kiên 27.07.1993 x KV3 Quản trị mạng
Trịnh Văn Kiên Kiên 02.07.1993 x KV2NT Tin học VP
Phạm Trung Kiên Kiên 17.08.1993 x KV2NT Chế tạo máy
Đỗ Tùng Lâm Lâm 24.06.1993 x KV3 ĐTVT
Nguyễn Tùng Lâm Lâm 01.09.1993 x KV3 CN ô tô
Nguyễn Tùng Lâm Lâm 29.06.1993 x KV3 KTDN
Nguyễn Tùng Lâm Lâm 22.11.1993 x KV3 KTDN
Vũ Thị Lệ Lệ 11.06.1993 x KV3 KTDN
Lê Văn Lịch Lịch 06.12.1993 x KV3 Tin học VP
Hoàng Thị Liên Liên 19.05.1993 x KV3 Tin học văn phòng
Hoàng Thị Thùy Linh Linh 08.01.1993 x KV3 điện DD-CN
Nguyễn Thùy Linh Linh 18.03.1993 x KV3 KTDN
Vũ Thùy Linh Linh 09.10.1993 x KV3 CN ô tô
Lê Ngọc Linh Linh 10.06.1993 x KV3 Lập trình máy tính
Phạm Thị Mai Loan Loan 03.04.1992 x KV3 ĐTVT
Hoàng Phúc Lộc Lộc 30.12.1993 x KV3 điện DD-CN
Phan Văn Lợi Lợi 15.07.1993 x KV2 Thiết kế đồ họa
Nguyễn Đức Long Long 19.01.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Hải Long Long 19.08.1993 x KV2NT ĐTVT
Nông Hải Long Long 30.09.1991 x KV2 Thiết kế đồ học
Nguyễn Kim Long Long 06.08.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Thành Long Long 13.09.1993 x Kv2NT Cơ điện tử
Trần Hoàng Long Long 23.01.1993 x KV2NT KTDN
Trần Văn Long Long 11.09.1993 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Chí Long Long 12.11.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Trần Thanh Long Long 01.12.1993 x KV2NT KTDN
Phạm Văn Lực Lực 15.09.1993 x KV2NT CN ô tô



Nguyễn Thế Lưỡng Lưỡng 25.02.1993 x KV2NT CN ô tô
Vương Ngọc Mai Mai 08.12.1993 x KV2 ĐTVT
Trịnh Ngọc Mai Mai 16.11.1993 x KV2 KTDN
Nhân Văn Mạnh Mạnh 10.12.1993 x KV2NT KTDN
Phạm Hoàng Mạnh Mạnh 06.08.1992 x Kv2 Điện DD-CN
Nguyễn Thị Mây Mây 10.03.1993 x KV2NT CNTT
Nguyễn Công Minh Minh 26.03.1993 x KV2NT KTDN
Lê Bình Minh Minh 28.09.1993 x KV2NT KTDN
Đỗ Thanh Minh Minh 09.03.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Lưu Quang Minh Minh 10.12.1993 x KV2
Dương Ngọc Minh Minh 22.11.1992 x KV2 Tin học văn phòng
Nguyễn Viết Minh Minh 01.11.1993 x KV2 ĐTVT
Nguyễn Hữu Minh Minh 01.12.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Ngô Kim Minh Minh 27.01.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Thị Mười Mười 03.06.1993 x KV2 ĐTVT
Trần Hải Nam Nam 11.05.1993 x KV2NT Lập trình máy tính
Nguyễn Sỹ Nam Nam 21.01.1993 x KV2 KTDN
Dương Tú Nam Nam 01.07.1993 x KV3 ĐTVT
Trịnh Ngọc Nam Nam 27.02.1993 x KV2NT Công nghệ ô tô
Lê Hải Nam Nam 27.11.1993 x KV2 KTDN
Trần Hoài Nam Nam 11.08.1990 x KV2NT KTDN
Phùng Thế Nam Nam 29.07.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Thành Nam Nam 02.08.1993 x KV2Nt Quản trị mạng
Nguyễn Văn Nam Nam 20.03.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Thị Việt Nga Nga 27.06.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Nguyễn Thị Nga Nga 20.12.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Duy Ngân Ngân 15.04.1993 x KV2NT CNTT
Vũ Tiến Nghị Nghị 01.09.1992 x KV2NT Tin học VP
Trần Quang Nghĩa Nghĩa 06.07.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Mạnh Nghĩa Nghĩa 14.10.1993 x KV2NT KTDN
Vũ Thị Ngoan Ngoan 12.09.1993 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Văn Ngọc Ngọc 01.05.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Như Ngọc Ngọc 23.07.1993 x KV2NT
Vũ Quang Ngọc Ngọc 12.04.1993 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Phan Lạc Ngọc Ngọc 28.01.1993 x KV3 KTDN
Hoàng Văn Ngọc Ngọc 24.04.1993 x KV1 Công nghệ ô tô
Dương Thảo Nguyên Nguyên 31.01.1993 x KV1 Quản trị mạng
Phùng Thị Thanh Nhâm Nhâm 10.05.1991 x KV1 Tin học VP
Nguyễn Ngọc Nhân Nhân 30.06.1992 x KV1 KTDN
Đỗ Tất Nhất Nhất 19.06.1987 x KV1 KTDN
Lê Đình Nhật Nhật 06.09.1993 x KV2 Chế tạo máy
Vũ Đình Nhật Nhật 20.10.1993 x KV1 ĐTVT
Trần Hồng Nhung Nhung 23.11.1993 x KV1 ĐTVT
Nguyễn Cẩm Nhung Nhung 21.03.1993 x KV3 ĐTVT
Cao Văn Nhưỡng Nhưỡng 16.11.1993 x KV2 CN ô tô
Đỗ Nhật Ninh Ninh 17.07.1993 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Ngọc Ninh Ninh 31.08.1993 x KV2 Quản trị mạng
Vũ Thị Ninh Ninh 15.10.1991 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Xuân Phong Phong 08.10.1993 x KV2NT Tin học VP
Trần Thanh Phong Phong 28.05.1991 x KV2NT CN ô tô
Lê Hồng Phong Phong 15.02.1991 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Minh Phúc Phúc 19.07.1993 x KV2NT quản trị mạng
Đặng Văn Phúc Phúc 19.05.1993 x KV2NT Quản trị mạng
Nguyễn Minh Phương Phương 12.03.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Lê Thị Phương Phương 21.09.1993 x KV2NT KTDN
Đặng Thị Phương Phương 12.12.1993 x KV2NT CN ô tô
Từ Minh Quân Quân 13.07.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Hồng Quân Quân 03.05.1993 x KV2NT Công nghệ ô tô
Trần Văn Quân Quân 21.12.1993 x KV2NT CN ô tô



Nguyễn Hồng Quân Quân 16.07.1992 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Xuân Quang Quang 26.05.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Trần Nhật Quang Quang 15.02.1993 x KV2NT Chế tạo máy
Ngô Trí Quang Quang 05.05.1993 x KV2NT KTDN
Lê Xuân Quang Quang 02.04.1993 x KV2NT Chế tạo máy
Lưu Doãn Quang Quang 03.08.1992 x KV2n thiết kế đồ họa
Nguyễn văn Quang Quang 21.12.1993 x kv2n Điện DD-CN
Doãn Thanh Quí Quí 01.05.1993 x KV2 ĐTVT
Tạ Đức Quý Quý 20.07.1993 x KV2NT KTDN
Dương Trọng Quyền Quyền 05.06.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Đức Quyết Quyết 24.10.1992 x KV2NT CN ô tô
Đào Ngọc Quỳnh Quỳnh 26.09.1992 x KV2NT CN ô tô
Dương Thúy Quỳnh Quỳnh 23.03.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Văn Sâm Sâm 30.05.1993 x KV1 Công nghệ ô tô
Nguyễn văn Sâm Sâm 29.01.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Đức Sáng Sáng 19.10.1993 x KV2NT CN ô tô
Lê Bỉnh Sơn Sơn 05.03.1992 x KV2NT Điện DD-CN
Phạm Ngọc Sơn Sơn 06.02.1993 x KV2NT Điện DD&CN
Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 02.10.1993 x KV2NT Công nghệ ô tô
Lê Tú Tài Tài 01.04.1993 x KV3 ĐTVT
Hồ Sỹ Tài Tài 20.09.1993 x KV2 KTDN
Nguyễn Duy Tài Tài 08.02.1989 x KV2NT Điện DD-CN
Hoàng Đình Tâm Tâm 20.06.1990 x KV2 CN ô tô
Trần Thanh Tâm Tâm 20.07.1992 x KV2NT KTDN
Nguyễn Văn Tân Tân 09.09.1992 x KV2NT
Nguyễn Quốc Thái Thái 24.05.1993 x Kv2 KTDN
Nguyễn Thế Thái Thái 29.09.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Phạm Hồng Thái Thái 01.09.1993 x KV2 Cơ điện tử
Nguyễn Ngọc Thắng Thắng 21.02.1993 x KV2 ĐTVT
Nguyễn Minh Thắng Thắng 25.02.1992 x KV2NT KTDN
Trần Văn Thắng Thắng 15.08.1993 x KV2NT Quản trị mạng
Nguyễn Hữu Thắng Thắng 10.10.1993 x KV2NT Lập trình máy tính
Ngô Trịnh Thắng Thắng 16.04.1993 x KV2 Lập trình máy tính
Dương Văn Thanh Thanh 20.04.1993 x KV2NT CNTT
Lưu Đình Thành Thành 09.02.1993 x KV1 CNTT
Vũ Đức Thành Thành 12.06.1993 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Bùi Huy Thành Thành 11.10.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Duy Thành Thành 24.02.1993 x KV2NT ĐTVT
Chử Đức Thành Thành 19.07.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Kim Thành Thành 28.12.1992 x KV2NT KTDN
Đoàn Duy Thành Thành 31.12.1992 x KV1 CN ô tô
Nguyễn Văn Thành Thành 20.02.1992 x KV2NT quản trị mạng
Nguyễn Vĩnh Thành Thành 25.08.1992 x KV2NT Lập trình máy tính
Bùi Thọ Thành Thành 23.11.1993 x KV2 ĐTVT
Đoàn Xuân Thao Thao 03.09.1993 x KV2 KTDN
Nguyễn Văn Thảo Thảo 01.10.1992 x KV3 CN ô tô
Lê Phương Thảo Thảo 22.09.1993 x KV2 KTDN
Giang Thị Phương Thảo Thảo 25.09.1993 x KV2 Cơ điện tử
Nguyễn Thị Thu Thảo Thảo 29.07.1992 x KV2 Điện DD-CN
Lê Thị Thảo Thảo 10.05.1989 x KV2 Điện DD-CN
Trịnh Đăng Thế Thế 15.11.1991 x KV1 CN ô tô
Nguyễn Hồng Thi Thi 07.05.1984 x KV3 KTDN
Nguyễn Đăng Thích Thích 21.11.1986 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Ngọc Thiềm Thiềm 22.10.1993 x KV2NT Chế tạo máy
Nguyễn Văn Thiết Thiết 19.07.1993 x KV2NT Tin học VP
Đoàn Cảnh Thịnh Thịnh 31.05.1992 x KV2NT ĐTVT
Thành Xuân Thịnh Thịnh 11.09.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Thị Hồng Thịnh Thịnh 19.04.1993 x KV2NT CN ô tô
Ưng Sỹ Thịnh Thịnh 26.04.1993 x KV2NT ĐTVT



Nguyễn Thị Thơm Thơm 09.03.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Thị Thu Thu 12.08.1992 x KV3 Điện DD-CN
Trần Thị Thu Thu 14.12.1993 x KV2NT KTDN
Lê Thị Thu Thu 05.11.1993 x KV2NT Tin học VP
Lê Đức Thuận Thuận 08.06.1993 x KV2NT KTDN
Trần Thị Thúy Thúy 04.02.1992 x KV2NT KTDN
Trịnh Thị Thủy Thủy 09.04.1993 x
Vũ Duy Thuyết Thuyết 28.03.1993 x KV2NT điện DD-CN
Đoàn Anh Tiến Tiến 23.03.1993 x KV2NT điện DD-CN
Phạm Công Tiến Tiến 14.10.1993 x KV2NT Tin học văn phòng
Nguyễn Ngọc Toàn Toàn 27.11.1993 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Huy Toàn Toàn 15.06.1991 x KV2 Điện DD-CN
Nguyễn Mạnh Toàn Toàn 07.12.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Hữu Toàn Toàn 12.11.1993 x KV2NT KTDN
Ngọ Văn Toàn Toàn 28.07.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Thị Trang Trang 01.10.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Lê Minh Trang Trang 17.12.1993 x KV2NT Chế tạo máy
Lê Thị Hà Trang Trang 04.07.1993 x KV2NT Chế tạo máy
Đỗ Thị Thu Trang Trang 29.06.1993 x KV2NT Cơ điện tử
Nguyễn Thị Vân Trang Trang 12.04.1993 x KV2 CN ô tô
Nguyễn Duy Triều Triều 09.07.1993 x CN ô tô
Lê Việt Triều Triều 14.09.1993 x KV2 Điện DD-CN
Nguyễn Quốc Trọng Trọng 19.08.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Văn Trung Trung 03.01.1992 x KV2NT Lập trình máy tính
Nguyễn Tuấn Trung Trung 16.07.1993 x KV2NT Chế tạo máy
Vũ Đức Trung Trung 27.08.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Thành Trung Trung 10.02.1993 x KV2NT Thiết kế đồ họa
Phạm Lê Trung Trung 16.11.1987 x KV2 CN ô tô
Đỗ Phú Trường Trường 26.10.1992 x KV2 Điện DD-CN
Trịnh Quốc Trường Trường 02.06.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Ngọc Trưởng Trưởng 31.08.1992 x KV2NT Quản trị mạng
Nguyễn Tuấn Tú Tú 10.11.1993 x KV2NT Lập trình máy tính
Hồ Văn Tú Tú 30.12.1993 x KV2NT ĐTVT
Nguyễn Văn Tuân Tuân 15.12.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 10.02.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Huy Tuấn Tuấn 05.10.1993 x KV2NT CNTT
Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn 16.11.1991 x KV2NT Tin học VP
Nguyễn Ngọc Tuấn Tuấn 21.07.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Thạch Tuấn Tuấn 14.07.1992 x KV2NT Lập trình máy tính
Lê Văn Tuấn Tuấn 06.09.1993 x KV2NT KTDN
Lê Văn Tuấn Tuấn 10.10.1992 x KV2NT Quản trị mạng
Lê Anh Tuấn Tuấn 19.03.1993 x KV2 KTDN
Dương Anh Tùng Tùng 05.06.1989 x KV2NT Điện DD-CN
Nguyễn Nho Tùng Tùng 27.10.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Ngọc Tùng Tùng 01.11.1992 x KV2NT Tin học VP
Trần Việt Tùng Tùng 07.08.1993 x KV2NT KTDN
Tạ Việt Tùng Tùng 13.11.1992 x KV2NT ĐTVT
Hoàng Huy Tùng Tùng 19.08.1990 x KV2NT Lập trình máy tính
Nguyễn Thanh Tùng Tùng 29.10.1992 x KV2NT CNTT
Bùi Văn Tùng Tùng 20.01.1993 x KV2NT Quản trị mạng
Nguyễn Thanh Tùng Tùng 12.01.1992 x KV2NT KTDN
Trần Thị Tùng Tùng 20.08.1987 x KV2NT CN ô tô
Trần Thanh Tùng Tùng 27.07.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Ngô Thanh Tùng Tùng 10.09.1992 x KV2NT Quản trị mạng
Nguyễn Văn Tuyên Tuyên 24.10.1991 x KV2NT Cơ điện tử
Nguyễn Văn Tuyến Tuyến 25.07.1992 x KV2NT Tin học VP
Dương Thị Hồng Uyên Uyên 25.03.1993 x KV2 Điện DD-CN
Nguyễn Thị Hồng Uyên Uyên 27.07.1993 x KV1 KTDN
Vũ Hồng Vân Vân 04.03.1993 x KV2NT Lập trình máy tính



Nguyễn Tiến Văn Văn 28.08.1993 x KV2NT Điện DD&CN
Võ Đình Việt Việt 04.04.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Tuấn Việt Việt 15.08.1993 x KV2NT KTDN
Nguyễn Thành Vinh Vinh 25.11.1993 x KV2 Công nghệ ô tô
Nguyễn Tuấn Vũ Vũ 10.10.1993 x KV2 KTDN
Bùi Hoàng Vũ Vũ 20.08.1993 x KV1 KTDN
Ngô Văn Vũ Vũ 14.05.1993 x KV2NT Quản trị mạng
Ngô Thế Anh Vũ Vũ 26.09.1993 x KV2 KTDN
Đỗ Đức Vương Vương 20.06.1990 x KV1 Điện DD-CN
Trần Xuân Xuân 23.10.1991 x KV2NT KTDN
Hoàng Đình Xuyên Xuyên 09.06.1993 x KV2NT CN ô tô
Nguyễn Thị Yến Yến 01.10.1993 x KV2NT Điện DD-CN
Đinh Thị Hoàng Yến Yến 04.12.1993 x KV2NT Điện DD&CN
Nguyễn Thị Yến Yến 21.05.1993 x KV2NT Điện DD&CN
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